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[bookmark: _GoBack]PHẦN 1. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. HOÁ HỌC PHI KIM
1.1. Hydrogen-Oxygen - nước
1.1.1. Tính chất lý – hoá học, điều chế và ứng dụng của hydrogen.
1.1.2. Tính chất lý – hoá học, điều chế và ứng dụng của oxygen và ozone.
1.1.3. Tính chất lý – hoá học, điều chế và ứng dụng của H2O2.
1.2. Các nguyên tố nhóm VIIA
1.2.1. Tính chất lý – hoá học, điều chế và ứng dụng của các halogen.
1.2.2. Tính chất lý – hoá học, điều chế và ứng dụng của hydrogen halogenide.
1.2.3. Tính chất lý – hoá học, điều chế và ứng dụng oxygen acid của các halogen. 
1.3. Các nguyên tố nhóm VIA. 
1.3.1. Sulfur: Tính chất lý – hoá học, điều chế và ứng dụng
1.3.2. Hydrogen sulfide, hydrosulfuric acid mà muối sulfur.
1.3.3. Các hợp chất S(IV) với oxygen: SO2, H2SO3 và muối SO32-
1.3.4. Các hợp chất S(VI) với oxygen: SO3, H2SO4 và muối SO42-
1.4. Các nguyên tố nhóm VA
1.4.1. Nitrogen: Tính chất lý- hoá học, điều chế và ứng dụng
1.4.2. Ammonia và muối ammonium: Tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế và ứng dụng.
1.4.3. Nitric acid và muối nitrate. Tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế và ứng dụng.
1.4.4. Phosphorus: Tính chất lý – hoá học, điều chế và ứng dụng.
1.4.5. H3PO3 acid và H3PO4: Tính chất lý – hoá học. Phương pháp điều chế và ứng dụng.
1.5. Carbon-Silicon
1.5.1. Carbon: Tính chất lý – hoá học, ứng dụng.
1.5.2. Carbondioxide: Tính chất lý -hoá, điều chế và ứng dụng.
1.5.3. Silicon: Tính chất lý-hoá học, điều chế và ứng dụng. 
2. HOÁ HỌC KIM LOẠI
2.1. Các nguyên tố kim loại kiềm
2.1.1. Tính chất lý -hoá học và phương pháp điều chế kim loại kiềm
2.1.2. Tính chất lý – hoá học và phương pháp điều chế oxide, peroxide, superoxide của kim loại kiềm
2.1.3. Tính chất lý – hoá học và phương pháp điều chế hydroxide của kim loại kiềm
2.1.4. Tính chất lý – hoá học và phương pháp điều chế chloride, carbonate của kim loại kiềm
2.2. Các nguyên tố kim loại kiềm thổ
2.2.1. Tính chất lý -hoá học và phương pháp điều chế kim loại kiềm thổ
2.2.2. Tính chất lý – hoá học và phương pháp điều chế oxide, peroxide của kim loại kiềm thổ
2.2.3. Tính chất lý – hoá học và phương pháp điều chế hydroxide của kim loại kiềm thổ
2.2.4. Tính chất lý – hoá học và phương pháp điều chế chloride, carbonate của kim loại kiềm thổ
2.3. Alumium và hợp chất của alumium
2.3.1. Tính chất lý -hoá học và phương pháp điều chế aluminium
2.3.2. Tính chất lý -hoá học và phương pháp điều chế oxide, hydroxide của aluminium.  
2.3.3. Tính chất lý -hoá học và phương pháp điều chế muối aluminium.
2.3.4. Phèn aluminium: tính chất chất và ứng dụng. 
2.4. Germanium – Tin – Lead
2.4.1. Tính chất lý hoá học. Phương pháp điều chế các kim loại Ge, Sn, Pb.
2.4.2. Tính chất các oxide, hydroxide của Ge, Sn, Pb. Phương pháp điều chế. 
2.5. Các kim loại nhóm IB
2.5.1. Tính chất lý – hoá, phương pháp điều chế kim loại nhóm IB.
2.5.2.  Tính chất lý – hoá, phương pháp điều chế Oxide, hydroxide của kim loại nhóm IB.
2.5.3. Tính chất lý – hoá, phương pháp điều chế muối của kim loại nhóm IB.
2.6. Các nguyên tố kim loại nhóm IIB
2.6.1. Tính chất lý – hoá, phương pháp điều chế kim loại nhóm IIB.
2.6.2.  Tính chất lý – hoá, phương pháp điều chế Oxide, hydroxide của kim loại nhóm IIB.
2.6.3. Tính chất lý – hoá, phương pháp điều chế muối của kim loại nhóm IIB.
1.7. Các kim loại nhóm VIB
1.7.1. Tính chất lý – hoá, phương pháp điều chế kim loại nhóm VIB.
1.7.2. Hợp chất của chromium II, III, IV.
1.8. Các nguyên tố kim loại nhóm VIIB
1.8.1. Tính chất lý – hoá, phương pháp điều chế kim loại nhóm VIIB.
1.8.2. Hợp chất của manganese II, IV, VI, VII
1.9. Các nguyên tố kim loại nhóm VIIIB
1.9.1. Tính chất lý – hoá, phương pháp điều chế kim loại nhóm VIIIB.
1.9.2. Một số hợp chất của iron. 
3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ VÔ CƠ
3.1. Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn
3.2. Chiều hướng diễn biến phản ứng vô cơ
3.3. Phản ứng acid-base
3.4. Phản ứng oxi hoá – khử
3.5. Cấu trúc hoá học và liên kết trong phức chất
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